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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên BÀI 1:  LIVING IN A DIGITAL AGE
Thực hiện ngày : 04/09/2018

	Mục tiêu của bài: 
	Giới thiệu khái quát về các ứng dụng của máy tính, chức năng, sự cần thiết của máy tính trong cuộc sống hàng ngày.


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Nắm được một số từ vựng quan trọng
· Nắm được các ý chính của bài, và một số từ vựng quan trọng 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, Máy chiếu. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 15 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Nêu các quy định chung của môn học
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 75 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Dẫn dắt HS-SV từ công việc nghề nghiệp tương lai để trả lời câu hỏi tại sao phải học môn học này.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	10‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	65

	
	- Giới thiệu chung về giáo trình, chương trình học, số bài kiểm tra, hình thức đánh giá kết quả học tập, tài liệu tham khảo, cách thức tự nghiên cứu.
-  Làm quen với lớp
	- Khái quát chương trình giảng dạy, hình thức đánh giá. Phương pháp học tập.
	- Nghe và đặt câu hỏi nếu có
	
10’

	
	- Reading: Computer applications: Các ứng dụng của máy tính
- Gợi mở về nội dung bài đọc
- Đọc bài, giải thích từ mới và nắm nội dung của bài.
- Làm các bài luyện tập, trả lời câu hỏi theo nội dụng bài đọc.
	- Gợi mở cho SV về các chức năng của máy tính: 
What are computer applications in life?
· search information
· write letters, reports
· read news and all topics
- Yêu cầu học sinh đọc qua bài đọc và nối từng đoạn của bài với các bức tranh phù hợp.
· …
- Vào bài đọc: - giải thích từ mới, khái niệm mới.
- Yêu cầu học sinh nối từ với khái niệm đúng
	- Nêu các chức năng của máy tính
- Thảo luận để đưa ra đáp án



- Nối đoạn văn với các bức tranh cụ thể.


- Ghi chép từ mới, dịch cùng giáo viên đoạn văn.
- Làm bài tập

	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	Bài tập về nhà bài 1
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Infortech for Users 4th,  Cambridge.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Vũ Thị Thái Linh




	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên BÀI 1:  COMPUTER ESSENTIALS
Thực hiện ngày : 11/09/2018

	Mục tiêu của bài: 
	Giới thiệu về cấu hình chung của một chiếc máy tính


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Nắm được 3 phần chính của máy tính, chức năng của chúng.
· Hiểu được một số khái niệm cơ bản (hardware, software, peripherals, storage/ input/ output devices).
· Nắm được một số từ vựng quan trọng.
· Nắm được các ý chính của bài, và một số từ vựng quan trọng. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, Máy chiếu. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 15 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Nêu các quy định chung của môn học
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 75 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Dẫn dắt HS-SV tại sao phải học bài này.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	10‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	65

	
	- Reading: What is a computer?: Cấu hình
- Đọc bài, giải thích từ mới và nắm nội dung của bài.
- Làm các bài luyện tập, trả lời câu hỏi theo nội dụng bài đọc.
	- Gợi mở về nội dung bài đọc
- Đọc bài, phát âm từ mới, giải thích nghĩa của từ, của câu và đoạn.
- Gọi SV dịch từng đoạn sau khi đã giải thích từ mới.

	- SV có cái nhìn khái quát về nội dung bài đọc
- SV ghi chép từ mới, dịch bài cùng GV.
	
20’

	
	Giới thiệu chung về kết cấu bên trong của một hệ thống máy tính
- Dịch bài đọc
	- Gợi mở cho SV về kết cấu bên trong của một hệ thống máy tính

- Giải thích từ mới, phát âm từ, yêu cầu SV dịch bài.
	- SV suy nghĩ về kết cấu bên trong của một chiếc máy tính
- SV ghi chép từ mới
- Dịch bài cùng giáo viên
	30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	Bài tập về nhà bài 2
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Infortech for Users 4th,  Cambridge.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Vũ Thị Thái Linh




	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên BÀI 3: INSIDE THE SYSTEM
Thực hiện ngày : 18/09/2018

	Mục tiêu của bài: 
	Giới thiệu về kết cấu bên trong của một chiếc máy tính


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Nắm được định nghĩa ngắn gọn của các bộ phận sau: control unit, arithmetic logic unit, registers, program counter, Rom, RAM, expansion slots, clock;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop và Máy chiếu. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  15phút
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 75 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu lý do tại sao học bài này


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	10‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	65’

	
	Reading: 

Tóm tắt nội dung bài đọc hôm trước, và đọc tiếp phần còn lại 
	- Dịch bài
- Giải thích từ mới, phát âm từ, yêu cầu SV dịch bài.
- Gợi ý về cách điền câu vào đoạn
	- Chép từ mới
- Dịch bài
- Hoàn thành bài với các câu cho sẵn
	


20’



	
	Tổng kết lại nội dung chính của bài đọc
Kiểm tra từ mới
Questions: 
- Xem các câu hỏi liên quan đến CPU, Main memory, System Clock, Clock Speed...
	Yêu cầu SV tóm tắt lại nội dung chính của bài đọc
Tổng hợp từ mới, yêu cầu SV giải nghĩa
- Cho SV đọc các câu đưa ra
- Chữa bài
	- Nêu ý chính của bài đã đọc
- Liệt kê từ vựng quan trọng trong bài

- Làm  việc theo đôi
- Chữa bài
	35’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	[bookmark: _GoBack]- Bài tập về nhà bài 3
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Infortech for Users 4th,  Cambridge.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Vũ Thị Thái Linh




	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên BÀI 4: DISPLAY SCREEN AND ERGONOMICS
Thực hiện ngày : 25/09/2018

	Mục tiêu của bài: 
	Giới thiệu về các thiết bị đầu ra, màn hình, các loại màn hình.


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Nắm được định nghĩa ngắn gọn của các bộ phận sau: màn hình, loại màn hình CRT, LED, OLED, các thiết bị đồ họa VGA, DVI.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop và Máy chiếu. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  15phút
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 75 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu lý do tại sao học bài này



	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	10‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	65’

	
	Reading: The monitor
- Đọc bài để nắm về phương thức hoạt động, cũng như những đặc điểm liên quan đến chiếc màn hình máy tính.
	- Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát âm của từ.
- Yêu cầu SVdịch
- Tổng kết ý quan trọng trong quá trình đọc bài

	- Ghi từ mới
- Dịch bài
- Tổng kết ý quan trọng cùng GV.
	


20’



	
	Quesions:
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc

	- Yêu cầu SV nêu bật ý chính trong bài, phát vấn các câu hỏi ngắn


- Gợi ý câu trả lời cho SV.
	- SV nêu các ý chính trong bài, liệt kê từ vựng  quan trọng
- Trả lời câu hỏi phát vấn của giáo viên

- SV làm bài tập
- Chữa bài 
	35’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập về nhà bài 4
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Infortech for Users 4th,  Cambridge.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Vũ Thị Thái Linh




	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên BÀI 5: CHOOSING A PRINTER
Thực hiện ngày : 01/10/2018

	Mục tiêu của bài: 
	Giới thiệu về cách đưa ra lời khuyên, các loại máy in.


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Nắm được định nghĩa ngắn gọn của các loại máy in: Laser, Dot-Matrix, Inkjet, Therma Transfer, Plotter, Imagesetter... .
· Nhớ được tên các loại máy in được nhắc đến trong bài.
· Nắm vững chức năng, đặc điểm của từng loại máy in.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop và Máy chiếu. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  15phút
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 75 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu lý do tại sao học bài này



	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	10‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	65’

	
	Reading: The monitor
- Đọc bài để nắm về phương thức hoạt động, cũng như những đặc điểm liên quan đến chiếc màn hình từng loại máy in.
	- Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát âm của từ.
- Yêu cầu SVdịch
- Tổng kết ý quan trọng trong quá trình đọc bài

	- Ghi từ mới
- Dịch bài
- Tổng kết ý quan trọng cùng GV.
	


20’



	
	Quesions:
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
Máy dot matrix, máy in phun mực, máy in laser,…

	- Yêu cầu SV nêu bật ý chính trong bài, phát vấn các câu hỏi ngắn


- Gợi ý câu trả lời cho SV.
	- SV nêu các ý chính trong bài, liệt kê từ vựng  quan trọng
- Trả lời câu hỏi phát vấn của giáo viên

- SV làm bài tập
- Chữa bài 
	35’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập về nhà bài 5
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Infortech for Users 4th,  Cambridge.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Vũ Thị Thái Linh
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